UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH PHÚ THỌ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         -:-                                            ----------------------------------

Số: 1358/QĐ-UB                           Việt Trì, ngày 30 tháng 6 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc tổ chức lực lượng tuần tra canh gác trong mùa lũ bão 1998

-------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994.


- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống lụt bão-xô lũ năm 1998 của tỉnh Phú Thọ.


- Xét đề nghị của Thường trực BCH phòng chống lụt bão - xô lũ tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Giao cho UBND các huyện, thành, thị tổ chức và quản lý các đội tuần tra canh gác (TTCG) trên các tuyến đê trong mùa lụt bão năm 1998 như sau:


- Đê cấp 2 đến cấp 1: Tổ chức tại mỗi điếm canh đê 1 đội TTCG gồm 10 người, trong đó có 1 đội trưởng, 1 đội phó (điếm trưởng, điếm phó).


- Đê cấp 5 đến cấp 4: Tổ chức tại mỗi điếm canh đê 1 đội TTCG gồm 8 người, trong đó có 1 đội trưởng, 1 đội phó (điếm trưởng, điếm phó).


Trên tuyến đê cấp 5, cấp 4 những nơi chưa có điếm canh đê, huyện chỉ đạo các xã ven đê sử dụng cơ sở công cộng hoặc dùng nhà dân làm trụ sở TTCG. Về địa điểm chọn làm trụ sở TTCG: Đối với những xã có ít hơn 3 km đê, bố trí một điểm; đối với những xã có đê dài hơn 3 km, khoảng cách trung bình 3 km/1 điểm.


Người được chọn tham gia lực lượng TTCG phải là nam giới, trong độ tuổi lao động, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, được huấn luyện kỹ thuật giữ đê phòng lụt, pháp lệnh về đê điều và PCLB.


Điều 2: Nhiệm vụ và chế độ tuần tra canh gác của đội TTCG đê :

1- Chấp hành sự phân công của BCH PCLB huyện, thành, thị và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các Hạt quản lý đê. Phải phân kíp tuần tra canh gác theo cấp nước :Báo động 1, cứ 2 giờ tuần tra 1 lần, mỗi lần 2 người; Báo động 2, cứ 1 giờ tuần tra 1 lần, mỗi lần 3 người; Báo động 3 trở lên, phải kiểm tra thường xuyên, mỗi kíp 4 người. Việc TTCG phải tiến hành thường xuyên ngày cũng như đêm. Trong khi tuần tra canh gác phải kiểm tra cả mặt đê, mái đê phía đồng, phía sông; phát hiện và sử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu, phút đầu, đồng thời cấp báo lên cấp trên một cách đầy đủ, chính xác.


Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm Pháp lệnh về đê điều, khi phát hiện có vi phạm phải báo ngay cho UBND, BCH PCLB huyện, thành, thị để xử lý kịp thời.

2- Ghi chép đầy đủ, cụ thể mọi diễn biến phiên trực vào sổ tuần tra canh gác theo mẫu hướng dẫn của BCH phòng chống lụt bão - xô lũ tỉnh.

3- Mỗi điếm canh đê phải treo báo hiệu ứng với từng cấp nước báo động bằng cờ đuôi nheo; ban đêm dùng thêm hiệu lệnh kẻng hoặc trống :

- Báo động1: Treo 1 cờ, ban đêm cứ 3 giờ đánh một hồi trống ( kẻng)

- Báo động 2 : Treo 2 cờ, ban đêm cứ 2 giờ đánh 2 hồi trống( kẻng)

- Báo động 3 : Treo 3 cờ, ban đêm cứ 1 giờ đánh 3 hồi trống ( kẻng )

- Vỡ đê : Đánh kẻng hoặc trống liên hồi.


Điều3: Thời gian huy động làm nhiệm vụ, lực lượng huy động và quyền lợi của đội TTCG.

1- Thời gian huy động : Trên tất cả các tuyến đê cấp 5 đến cấp 1, lực lượng TTCG duy trì thực hiện từ 01- 7- 1998 đến 31-10 -1998 .

2- Số người huy động làm nhiệm vụ TTCG :

a) Đê cấp 2, cấp 1 :

- Lũ bình thường nhỏ hơn BĐ 1 đến BĐ 1 : Ngày 2 người đêm 2 người.

- Lũ từ trên BĐ 1 đến BĐ 2 : Ngày 4 người đêm 6 người.

- Lũ từ trên BĐ 2 đến BĐ3 : Ngày 6 người đêm 8 người .

- Lũ trên BĐ 3 : Ngày 8 người đêm 10 người.

b) Đê cấp 5 đến cấp 4:

- Lũ nhỏ hơn BĐ 1 đến BĐ1 : Ngày 1 người đêm 2 người.

- Lũ từ trên BĐ 1 đến BĐ 2 : Ngày 2 người đêm 3 người .

- Lũ từ trên BĐ 2 đến BĐ 3 : Ngày 4 người đêm 6 người .

- Lũ trên BĐ 3 : Ngày 6 người đêm 8 người .

Khi có lũ báo động 2 trở lên, tất cả các đội tuần tra canh gác đê, đội trưởng, đội phó thay nhau có mặt trên đê để điều hành việc TTCG .

3- Quyền lợi của đội viên TTCG :

a)Các đội viên trong đội TTCG được miễn trừ ngày công lao động nghĩa vụ .


b) Được hỗ trợ 1.000 đ (một ngàn đồng)/8giờ TTCG trích từ quỹ PCLB năm 1998 ( trong 60 % quỹ phòng chống Lụt bão của tỉnh).


Trường hợp cán bộ công nhân viên chức được huy động làm nhiệm vụ TTCG ngoài việc được hưởng quyền lợi của các mục a, b ở trên vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác do đơn vị đang công tác cấp.


c) Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do BCH phòng chống lụt bão các huyện, thành, thị tổ chức.


Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UNND tỉnh, BCH phòng chống LB-xô lũ tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính Vật giá, KH và ĐT, Lao động TB và XH, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
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